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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Căn cứ Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 930/TTr-SNV, ngày 26/4/2018,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, tổ chức hội cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP/UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC (BTh, 80b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Quang


 
QUY ĐỊNH
THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1146/QĐ-UBND, ngày 10/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về phạm vi, đối tượng áp dụng; mục tiêu thi đua, nội dung thi đua; nguyên tắc; hình thức, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục hồ sơ đề nghị khen thưởng; kinh phí; tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Các hình thức khen thưởng khác của ngành Khoa học và Công nghệ được thực hiện theo quy định hiện hành.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.
2. Các tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài có nhiều đóng góp, ủng hộ, có sáng kiến, giải pháp trong hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.
Điều 3. Mục tiêu thi đua
1. Khuyến khích, động viên kịp thời các nhà khoa học, các nhà quản lý, các tổ chức, cá nhân đam mê, nhiệt huyết với hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh.
2. Tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc thi đua, khen thưởng
1. Nguyên tắc thi đua
a) Tự nguyện, tự giác, công khai.
b) Đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển.
2. Nguyên tắc khen thưởng
a) Chính xác, công khai, công bằng, kịp thời.
b) Việc khen thưởng phải bảo đảm trên cơ sở đánh giá đúng thành tích và kết quả đạt được của các tập thể và cá nhân.
c) Bảo đảm thống nhất giữa tính chất, hình thức và đối tượng khen thưởng.
d) Kết hợp chặt chẽ động viên tinh thần với khuyến khích bằng lợi ích vật chất.
đ) Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua, khen thưởng.
Chương II
NỘI DUNG THI ĐUA; HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Điều 5. Nội dung thi đua
1. Thi đua nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong triển khai hoạt động khoa học và công nghệ.
2. Thi đua thực hiện các nhiệm vụ quản lý, triển khai hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
3. Thi đua nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ, ứng dụng khoa học và công nghệ, phát huy sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế, góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.
4. Thi đua trong việc đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Điều 6. Hình thức, cơ cấu, số Iượng khen thưởng
1. Hình thức khen thưởng
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
b) Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
2. Cơ cấu, số lượng khen thưởng hàng năm
a) Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh: tối đa không quá 05 tập thể và 10 cá nhân.
b) Cơ cấu số lượng, tiêu chuẩn, hình thức khen thưởng Giấy khen do Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quy định.
Điều 7. Tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho tập thể đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ; có biện pháp, giải pháp hiệu quả nhằm quản lý, thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ có kết quả nổi bật hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được nghiệm thu và đạt loại “Xuất sắc”.
Đối với doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, trích đủ 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động và chấp hành nghiêm những quy định về bảo vệ môi trường, sinh thái.
b) Tổ chức có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình với số tiền từ 50.000.000 đồng trở lên.
Đối với doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, trích đủ 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động và chấp hành nghiêm những quy định về bảo vệ môi trường, sinh thái.
2. Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng cho cá nhân có 02 năm liên tục được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Cá nhân trực tiếp chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng Khoa học tỉnh đánh giá, nghiệm thu đạt loại “Xuất sắc”.
b) Có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật xuất sắc, được Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh công nhận.
c) Cá nhân có nhiều đóng góp nổi bật với vai trò là tư vấn, phản biện trong hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sáng kiến của tỉnh.
d) Cá nhân có đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Hòa Bình với số tiền từ 30.000.000 đồng trở lên.
Điều 8. Hồ sơ đề nghị khen thưởng
Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 02 bộ bản chính, thành phần hồ sơ gồm:
a) Tờ trình đề nghị khen thưởng của cơ quan, đơn vị cấp trình khen thưởng.
b) Biên bản họp xét, đề nghị của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cơ quan, đơn vị cấp trình khen thưởng.
c) Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (thực hiện theo Mẫu 01 và Mẫu 02, Phụ lục kèm theo).
d) File điện tử hồ sơ trình khen thưởng: Tờ trình, danh sách, báo cáo thành tích của các tập thể, cá nhân ở định dạng “.doc”.
đ) Bản phô tô hoặc file điện tử ở định dạng “.pdf” Quyết định công nhận giải pháp sáng kiến do Hội đồng Sáng kiến tỉnh công nhận hoặc Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh, Quyết định phân công Ban chủ nhiệm đề tài và bản phôtô các các tài liệu khác có liên quan làm căn cứ xét khen thưởng.
Điều 9. Thời gian, tuyến trình khen thưởng
1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 25/12 hàng năm.
2. Sau khi nhận hồ sơ đề nghị khen thưởng của các tổ chức, cá nhân, Sở Khoa học và Công nghệ tổng hợp, bình xét, khen thưởng theo thẩm quyền. Các trường hợp tiêu biểu xuất sắc, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen (qua Trung tâm Hành chính công tỉnh) trước ngày 15/01 hàng năm.
Điều 10. Kinh phí khen thưởng
1. Đối với Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng.
2. Đối với Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Kinh phí khen thưởng được bố trí từ ngân sách sự nghiệp Khoa học và Công nghệ của tỉnh phân bổ cho Sở Khoa học và Công nghệ hàng năm.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Trách nhiệm thi hành
1. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) tổ chức, triển khai các nội dung của Quy định này; hàng năm, kiểm tra, đánh giá, tổng kết và đề nghị biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức phát động, nhân rộng phong trào thi đua; chủ động phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phạm vi quản lý của mình để khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng theo quy định tại quy định này.
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân phản ánh về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.
 
Mẫu 01: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	………., ngày … tháng … năm …


 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
Tên đơn vị đề nghị khen thưởng
(ghi đầy đủ, không viết tắt)
I- THÔNG TIN CHUNG
1- Đặc điểm, tình hình
- Địa điểm trụ sở chính
- Điện thoại, fax;
- Địa chỉ trang tin điện tử:
- Quá trình thành lập, phát triển
- Tóm tắt cơ cấu tổ chức: Phòng, ban, đơn vị trực thuộc; tổng số cán bộ, công chức, nhân viên; chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên (trình độ chuyên môn, nghiệp vụ ...); các tổ chức đảng, đoàn thể; những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương (về điều kiện tự nhiên, xã hội).
2- Chức năng, nhiệm vụ (Nêu tóm tắt chức năng, nhiệm vụ được giao).
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Những thành tích đạt được
1.1. Thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Báo cáo tóm tắt thành tích trong việc thực hiện các chỉ tiêu (nhiệm vụ) cụ thể về năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác so với kế hoạch và năm trước hoặc so với lần khen thưởng trước đây (căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị trong giai đoạn đề nghị khen thưởng).
1.2. Thành tích đạt được trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
Báo cáo thành tích nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý các hoạt động về khoa học và công nghệ; tổ chức nghiên cứu khoa học, nghiên cứu phát triển công nghệ có kết quả nổi bật hoặc ứng dụng khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả kinh tế cao góp phần tích cực phục vụ sản xuất, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại cơ quan, đơn vị; việc đóng góp, hỗ trợ cho hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; kết quả tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được nghiệm thu, xếp loại như thế nào? Việc trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của cơ quan, đơn vị.
Đối với doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, trích đủ 10% thu nhập tính thuế hằng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động đối với người lao động và chấp hành nghiêm những quy định về bảo vệ môi trường, sinh thái.
2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
Nêu tóm tắt các biện pháp, giải pháp mà cơ quan, đơn vị đã thực hiện để đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.
3. Những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua ...
 
	 
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu)


XÁC NHẬN CỦA CẤP TRÌNH KHEN THƯỞNG
(Ký, đóng dấu)
 
Mẫu 02: Báo cáo thành tích đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đối với cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.
	ĐƠN VỊ CẤP TRÊN
--------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
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BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
- Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):
- Sinh ngày, tháng, năm:                                       Giới tính:
- Quê quán2:
- Trú quán2:
- Đơn vị công tác:
- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):
- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
- Quá trình công tác:
II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
1. Những thành tích đạt được
1.1. Thành tích đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn
Nêu tóm tắt thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao) trong giai đoạn đề nghị khen thưởng căn cứ vào tiêu chuẩn khen thưởng quy định tại khoản 2, điều 7, Quy chế thi đua, khen thưởng trong hoạt động Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
Nêu rõ kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, nhân viên trong giai đoạn đề nghị khen thưởng
1.2. Thành tích đạt được trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
Nêu thành tích cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ: việc tham gia chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ, nghiên cứu đưa ra sáng kiến, giải pháp kỹ thuật và kết quả khi nghiệm thu, xếp loại của Hội đồng Khoa học, Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; vai trò của cá nhân trong công tác tư vấn, phản biện trong hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động sáng kiến của tỉnh và những đóng góp cho Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh.
2. Các biện pháp, giải pháp đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ
Nêu tóm tắt các biện pháp, giải pháp mà cá nhân đã thực hiện để đạt được thành tích xuất sắc trong hoạt động Khoa học và Công nghệ.
3. Những kinh nghiệm rút ra trong đợt thi đua ...
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